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LỊCH THI ĐẤU

GIẢI CẦU LÔNG - BÓNG BÀN TRUYỀN THỐNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ XVI, NĂM 2016


Kính gửi: BCH Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc

Công đoàn Trường thông báo tới các đơn vị lịch thi đấu Giải Cầu lông - Bóng bàn lần thứ XVI, năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức: Khai mạc 7h00 ngày 14 tháng 5 năm 2016 tại Nhà thi đấu - khoa Giáo dục Thể chất.


2. Lịch thi đấu: (theo sơ đồ đính kèm)

3. Một số lưu ý: 

- Tất cả các VĐV tham dự Giải phải có mặt đúng giờ khai mạc và mặc trang phục thể thao. 

- Đội nào hoặc VĐV nào vắng mặt coi như bỏ cuộc.


- Các vận động viên có khiếu nại phải bằng văn bản và gửi cho BTC ngay sau khi kết thúc trận đấu. Nếu quá 10 phút, các khiếu nại sẽ không được chấp nhận.


Công đoàn trường đề nghị các đơn vị nhắc nhở các vận động viên thực hiện tốt các quy định trong Điều lệ Giải và thông báo tới toàn thể cán bộ công đoàn viên tới cổ vũ các vận động viên thi đấu để Giải Cầu lông - Bóng bàn truyền thống Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội lần thứ XVI thành công tốt đẹp  
Nơi nhận:







TM.BAN THƯỜNG VỤ

- CĐBP ,Tổ CĐTT 




                  
      PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                         

      - Lưu VP

 









(đã ký)
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  Trần Công Thanh

ĐÔI NAM NỮ CẦU LÔNG

Thanh (GDTC)+ Hảo (Quản trị)


Hiếu (NTT) + Sơn (Toán)

Trung + Hà (Sinh) 







 Phương + Oanh (CTXH)

Ánh (Địa) + Bích (Sử)


Phượng (Toán) +Thúy(VNH)

Nam + Nga (LLCT)


Hải + Dung (KTX)

THỨ TỰ CÁC TRẬN ĐẤU

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV

	1
	Thanh (GDTC)+ Hảo (Q.trị)
	
	Hiếu (NTT) + Sơn (Toán)

	2
	Trung + Hà (Sinh)
	
	Phương + Oanh (CTXH)

	3
	Ánh (Địa) + Bích (Sử)
	
	Phượng (Toán) +Thúy(VNH)

	4
	Nam + Nga (LLCT)
	
	Hải + Dung (KTX)

	5
	Thắng trận 1
	BK
	Thắng trận 2

	6
	Thắng trận 3
	BK
	Thắng trận 4

	7
	Thắng trận 5
	CK
	Thắng trận 6


ĐÔI NAM CẦU LÔNG

Hiền + Long (Hành chính)


Hiếu (NTT) + Phượng (Toán)

Hùng + Giang (KTX)







Thuấn + Vinh (Lý)

Quyết + Hanh(GDQP) 


Ánh (Địa) + Chiến (TTHTQT)

Nguyên (Đ.tạo) + Thanh (GDTC)

Tuấn + Toàn (GDQP)

Thư + Trung (Sinh)

THỨ TỰ CÁC TRẬN ĐẤU

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV

	1
	Tuấn + Toàn (GDQP)
	
	Thư + Trung (Sinh)

	2
	Hiền + Long (Hành chính)
	
	Hiếu (NTT) + Phượng (Toán)

	3
	Hùng + Giang (KTX)
	
	Thuấn + Vinh (Lý)

	4
	Quyết + Hanh(GDQP) 
	
	Ánh (Địa) + Chiến (TTHTQT)

	5
	Nguyên (ĐT) + Thanh (GDTC)
	
	Thắng trận 1

	6
	Thắng trận 2
	BK
	Thắng trận 3

	7
	Thắng trận 4
	BK
	Thắng trận 5

	8
	Thắng trận 6
	CK
	Thắng trận 7


ĐÔI NỮ CẦU LÔNG

Phương (NCSP)+ Hảo(Q.Trị)
Yến +Hương (CTXH)

Bích (Sử) + Nga (LLCT)

Sơn(Toán)+ Thúy(VNH)

Hường + Huyền (GDĐB)

THỨ TỰ CÁC TRẬN ĐẤU

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV

	1
	Yến +Hương (CTXH)
	
	Bích (Sử) + Nga (LLCT)

	2
	Sơn(Toán)+ Thúy(VNH)
	BK
	Hường + Huyền (GDĐB)

	3
	Phương(NCSP)+ Hảo(Q.Trị)
	BK
	Thắng trận 1

	4
	Thắng trận 2
	CK
	Thắng trận 3


ĐƠN NAM TRÊN 40 TUỔI BÓNG BÀN


Cường (chuyên)





 Quyến(NTT)



Tuấn (NTT)







Sơn (GDQP)



Thành (Sử)






Tiến (Chuyên)



Ninh (Hóa)







 Bằng (L.Sử)
THỨ TỰ CÁC TRẬN ĐẤU

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV

	1
	Cường (chuyên)
	
	Quyến(NTT)

	2
	Tuấn (NTT)
	
	Sơn (GDQP)

	3
	Thành (Sử)
	
	Tiến (Chuyên)

	4
	Ninh (Hóa)
	
	Bằng (L.Sử)

	5
	Thắng trận 1
	BK
	Thắng trận 2

	6
	Thắng trận 3
	BK
	Thắng trận 4

	7
	Thắng trận 5
	CK
	Thắng trận 6


ĐƠN NAM DƯỚI 40 TUỔI BÓNG BÀN



Hồng (Chuyên)



Đức (SPKT)

Hiếu (Chuyên)



Đức (Chuyên)



Chương (L.Sử)



Dũng (LLCT)



Lợi (L.Sử)



Nguyên (Chuyên)



Tuấn (GDMN)



Xuân(Địa)



Việt (NTT)



Giang (chuyên)



Thiện (Lý)



Hải (NTT)

THỨ TỰ CÁC TRẬN ĐẤU

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV

	1
	Đức (SPKT)
	
	Hiếu (Chuyên)

	2
	Đức (Chuyên)
	
	Chương (L.Sử)

	3
	Dũng (LLCT)
	
	Lợi (L.Sử)

	4
	Tuấn (GDMN)
	
	Xuân (Địa)

	5
	Việt (NTT)
	
	Giang (chuyên)

	6
	Thiện (Lý)
	
	Hải (NTT)

	7
	Hồng (Chuyên)
	
	Thắng trận 1

	8
	Thắng trận 2
	
	Thắng trận 3

	9
	Nguyên (Chuyên)
	
	Thắng trận 4

	10
	Thắng trận 5
	
	Thắng trận 6

	11
	Thắng trận 7
	BK
	Thắng trận 8

	12
	Thắng trận 9
	BK
	Thắng trận 10

	13
	Thắng trận 11
	CK
	Thắng trận 12


ĐÔI NAM DƯỚI 40 TUỔI BÓNG BÀN

Tuấn (GDMN) + Tuấn (Toán)

Thiện + Thành (Lý)

Cường + Ninh (Hóa)


Chương + Lợi (Sử)

Hồng + Cường (Chuyên)

Hải + Việt (NTT)

Nguyên + Đức (Chuyên)

THỨ TỰ CÁC TRẬN ĐẤU

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV

	1
	Thiện + Thành (Lý)
	
	Cường + Ninh (Hóa)

	2
	Chương + Lợi (Sử)
	
	Hồng + Cường (Chuyên)

	3
	Hải + Việt (NTT)
	
	Nguyên + Đức (Chuyên)

	4
	Tuấn (GDMN) + Tuấn (Toán)
	BK
	Thắng trận 1

	5
	Thắng trận 2
	BK
	Thắng trận 3

	6
	Thắng trận 4
	CK
	Thắng trận 5


ĐƠN NỮ BÓNG BÀN



Lượn (KTX)



Thủy (Hóa)

Thanh (CTXH)



Hà (Hóa)



Hồng (NTT)



THỨ TỰ CÁC TRẬN ĐẤU

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV

	1
	Thủy (Hóa)
	
	Thanh (CTXH)

	2
	Hà (Hóa)
	BK
	Hồng (NTT)

	3
	Lượn (KTX)
	BK
	Thắng trận 1

	4
	Thắng trận 2
	CK
	Thắng trận 3


ĐÔI NAM TRÊN 40 TUỔI BÓNG BÀN

	VĐV
	
	
	
	Hiệp
	Trận
	Kết quả

	
	
	
	
	Thắng
	Thua
	Thắng
	Thua
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


THỨ TỰ CÁC TRẬN ĐẤU

	Trận
	VĐV
	Gặp
	VĐV

	1
	Bằng + Thành (Sử)
	
	Tiến + Hiếu (Chuyên)

	2
	Tiến + Hiếu (Chuyên)
	
	Quyến + Tuấn (NTT)

	3
	Bằng + Thành (Sử)
	
	Quyến + Tuấn (NTT)


